PHỤ LỤC 1
Danh mục rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 
trong lĩnh vực giao thông đường bộ
	STT
	Tên ngành nghề/ điều kiện kinh doanh
	Nội dung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh
	Căn cứ pháp lý
	Đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa 
	Kiến nghị thực thi

	1
	Kinh doanh vận tải đường bộ
	
	
	

	
	Điều kiện chung
	1. Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật. 
	Khoản 1 Điều 13 

Nghị định 86/2014/NĐ-CP
	Bỏ đk 1 (đây là kỹ thuật dẫn chiếu - không phải là điều kiện).
	Đề nghị sửa điểm a khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP

	
	Điều kiện về tài chính, năng lực sản xuất
	2. Khi hoạt động kinh doanh vận tải phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt;
3. Phương tiện phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng của đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật. Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã.

4. Xe ô tô phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

5. Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành trình.

6. Phải có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh.
7. Nơi đỗ xe đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường  theo quy định của pháp luật. 
	 Điểm c khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ

- Điều 13 

Nghị định 86/2014/NĐ-CP
	· Bỏ đk 2, để đảm bảo phù hợp với Luật Giao thông đường bộ, nội dung này cần được quy định trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2016/NĐ-CP theo hướng: doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải đảm bảo số lượng, chất lượng, niên hạn sử dụng của phương tiện tùy theo hình thức kinh doanh và quy mô của doanh nghiệp (trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong việc quyết định quy mô của doanh nghiệp); nghiên cứu đề nghị QH bỏ nội dung quy định về quy mô trong quá trình sửa luật.
·  Sửa đk 3 để phù hợp với Bộ luật Dân sự (sửa theo hướng phương tiện phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh vận tải).
· Bỏ đk 4 vì bản thân có hoạt động hay không hoạt động kinh doanh thì xe vẫn phải đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mới được lưu thông trên đường.
- Bỏ đk 6,7 chuyển nội dung này thành trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình  hoạt động. Tuy nhiên nội dung này cần phải được gỡ bỏ từ luật (điểm đ khoản 1 Điều 67)
	- Đề nghị sửa điểm c khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ; Điều 13 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP 

· Đề nghị sửa Điều 13  Nghị định số 86/2014/NĐ-CP

· Đề nghị sửa Điều 13 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

· Đề nghị sửa điểm đ khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ; Điều 13 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP

	
	Điều kiện về nhân lực
	8. Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật.
9. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh vận tải.
10. Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn về nghiệp vụ
11. Nhân viên phục vụ trên xe vận tải khách du lịch còn phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định 
12. Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác 
13. Người điều hành có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên.
	Điều 13 

Nghị định 86/2014/NĐ-CP
	· Bỏ đk 8, chuyển nội dung này thành trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình quản lý hoạt động.

· Bỏ đk 9: quan hệ này đã được điều tiết trong Bộ luật Lao động (sửa luật).
· Bỏ đk 10, 11, 12, 13 (xử lý trong qua trình sửa Luật GTĐB) chuyển hóa các nội dung này thành hoạt động quản lý


	· Sửa Điều 13 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.
· Sửa điểm c khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ, Điều 13 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.
· Sửa điểm c, d khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.



	
	Điều kiện về tổ chức quản lý
	14. Đơn vị kinh doanh vận tải phải trang bị máy tính.
15. Đơn vị kinh doanh vận tải có đường truyền kết nối mạng.
16. Đơn vị kinh doanh vận tải  phải theo dõi, xử lý thông tin tiếp nhận từ thiết bị giám sát hành trình của xe.

17. Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh.
18. Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho lái xe và sử dụng lái xe đủ sức khỏe theo quy định.

19. Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trọng tải thiết kế từ 30 chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe.

20. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.

21. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải đăng ký và thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.
	
	- Bỏ đk 14, 15, 16, 17- chuyển thành nội dung quản lý trong quá trình hoạt động.
- Bỏ đk 18 (nội dung này đã được điều tiết bởi quan hệ chủ sử dụng lao động và người lao động trong Bộ luật lao động hoặc nếu cần thiết đưa về nội dung quản lý hoạt động- ko phải điều kiện).

- Bỏ đk 19 theo hướng doanh nghiệp tự quyết định việc có hay không có nhân viên phục vụ trên xe tùy theo phương thức phục vụ của doanh nghiệp.
- Bỏ đk 21 (sửa theo hướng quy định trách nhiệm của doanh nghiệp phải đảm bảo các tiêu chí chất lượng dịch vụ tối thiểu do Bộ GTVT quy định trong quá trình kinh doanh vận tải để đảm bảo quyền lợi của hành khách và tạo nên một mặt bằng chung về chất lượng dịch vụ, không qđ thành đk kinh doanh Việc thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ do dn tự điều tiết và yếu tố sàng lọc của thị trường quyết định.).
	· Sửa Điều 13 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

· Sửa Điều 13 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.
· Sửa điểm c khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ, Điều 13 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

· Sửa điểm c khoản 2 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ, Điều 13 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.



	
	Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định
	
	
	

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất
	1. Phải là doanh nghiệp, hợp tác xã

2. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải có chỗ ngồi ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ đang mang thai. 
3. Xe ô tô có trọng tải được phép chở từ 10 hành khách trở lên phải có niên hạn sử dụng theo quy định.
 
	- Khoản 2 Điều 67 Luật GTĐB

- Điều 15
Nghị định 86/2014/NĐ-CP
	- Bỏ đk 2 (quy định này là cụ thể hóa Điều 15 Luật Người cao tuổi và Điều 4 Nghị định 06/2011/NĐ-CP. Ko phải là điều kiện kinh doanh, do đề nghị chuyển nội dung này thành nội dung quản lý hoạt động vận tải.

- Bỏ đk 3 (nội dung về niên hạn của xe đề nghị không xác định là điều kiện kinh doanh. Đây là điều kiện về quản lý hoạt động vận tải và có nghị định riêng quy định về niên hạn nếu cần đề nghị bổ sung nội dung Nghị định 95/2009/NĐ-CP).
	· Sửa Điều 15 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.
· Sửa điểm b khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ, Điều 15 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP 

	
	Điều kiện về quy mô
	4. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu theo quy định.
	Điều 15 

Nghị định 86/2014/NĐ-CP
	Bỏ đk 4 theo đề nghị của VCCI.
	· Sửa điểm b khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ, Điều 15 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP, 

	
	Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
	
	
	

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất
	1. Phải là doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Xe buýt phải có sức chứa từ 17 hành khách trở lên phải có vị trí, số chỗ ngồi, chỗ đứng cho hành khách, các quy định kỹ thuật khác đối với xe buýt theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải ban hành. 
3. Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên các tuyển có hành trình bắt buộc phải qua cầu có trọng tải cho phép tham gia giao thông từ 05 tấn trở xuống hoặc trên 50% lộ trình tuyến là đường từ cấp IV trở xuống (hoặc đường bộ đô thị có mặt cắt ngang từ 07 mét trở xuống) được sử dụng xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 12 đến dưới 17 hành khách.
4. Xe buýt phải có niên hạn sử theo quy định (không quá 20 năm đối với xe ô tô sản xuất để chở người; không quá 17 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành xe ô tô chở khách dụng;
5. Có màu sơn đặc trưng được đăng ký với cơ quan quản lý tuyến, trừ trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quy định cụ thể về màu sơn của xe buýt trên địa bàn. 
	- Khoản 2 Điều 67 Luật GTĐB

- Điều 16 Nghị định 86/2014/NĐ-CP
	- Bỏ đk 2 chuyển thành trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải

- Bỏ đk 3 chuyển thành trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải

- Bỏ đk 4, vấn đề niên hạn đề nghị chuyển vào Nghị định số 95/2009/NĐ-CP
- Bỏ đk 5, chuyển vào nội dung quản lý hoạt động của doanh nghiệp.
	Sửa Điều 16 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP, sửa khoản 2 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ.
Sửa Điều 16 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP, sửa khoản 2 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ.
- Sửa Điều 16 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP, sửa khoản 2 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ, sửa Nghị định số 95/2009/NĐ-CP

- Sửa Điều 16 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

	
	Điều kiện về quy mô phương tiện 
	6. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt phải có số lượng phương tiện tối thiểu theo quy định.

	Điều 16 Nghị định 86/2014/NĐ-CP
	- Bỏ đk 6 vì vấn đề này quyết định đến quy mô của doanh nghiệp và do doanh nghiệp tự quyết.
	Sửa điểm b khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ, Điều 16 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

	
	Kinh doanh vận tải bằng xe taxi
	
	
	

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất
	1. Phải là doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Xe taxi phải có sức chứa từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả người lái xe). 
3. Xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 08 năm tại đô thị loại đặc biệt,  không quá 12 năm tại các địa phương khác.
4. Trên xe phải gắn đồng hồ tính tiền được cơ quan có thẩm quyền về đo lường kiểm định và kẹp chì.

5. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải đăng ký lo go.
6. Thực hiện sơn biểu trưng (logo) không trùng với biểu trưng đã đăng ký của đơn vị kinh doanh vận tải taxi trước đó
7. Sơn số điện thoại giao dịch cho các xe thuộc đơn vị.

9. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải có trung tâm điều hành.

10. Duy trì hoạt động của trung tâm điều hành với lái xe.

11. Đăng ký tần số liên lạc.

12. Có thiết bị liên lạc giữa trung tâm với các xe thuộc đơn vị.
	- Khoản 2 Điều 67 Luật GTĐB
- Điều 17 Nghị định 86/2014/NĐ-CP
	- Bỏ đk 3 và chuyển hóa quy định về niên hạn xe về Nghị định số 95/2009/NĐ-CP.
- Bỏ đk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chuyển thành quy định về quản lý hoạt động vận tải.

	- Sửa điểm b khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ, Điều 17 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP, sửa Nghị định số 95/2009/NĐ-CP.
- Sửa Điều 17 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

	
	Điều kiện về quy mô 
	13. Phải có số xe tối thiểu (10 xe  hoặc 50 x tùy theo loại đô thị hoạt động).
	
	- Bỏ đk 13 vì vấn đề này quyết định đến quy mô của doanh nghiệp và do doanh nghiệp tự quyết (đây cũng là ý kiến của VCCI đã báo cáo CP)
	- Sửa điểm b khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ, Điều 17 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

	
	Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô
	
	
	

	
	Điều kiện chung
	1. Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 năm;
2. Xe ô tô chuyển đổi công năng không được vận tải khách du lịch.

3. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có niên hạn sử dụng theo quy định.
	Điều 18 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP
	- Bỏ đk 1, 3, vấn đề niên hạn đề nghị sửa 95/2009/NĐ-CP.
- Nghiên cứu bỏ đk 2 trong trường hợp về chuyển đổi công năng đề nghị bỏ đk 2.
	Sửa điểm b khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ, Điều 18 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP, Nghị định 95/2009/NĐ-CP

	
	Điều kiện về quy mô phương tiện 
	4. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch vận chuyển hành khách trên hành trình có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng xe tối thiểu từ 10 xe trở lên; hoặc từ 05 xe trở lên hoặc từ 03 xe trở lên tùy theo địa điểm đặt trụ sở
	Điều 18 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP
	- Bỏ đk 4 vì vấn đề này quyết định đến quy mô của doanh nghiệp và do doanh nghiệp tự quyết (đây cũng là ý kiến của VCCI đã trình CP)
	Sửa điểm b khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ, Điều 18 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

	
	Điều kiện khác
	5. Đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô phải tuân thủ các quy định của pháp luật về du lịch có liên quan. 
	Điều 18 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP
	- Bỏ đk 5. Chuyển về nội dụng quy định về hoạt động vận tải.
	Sửa Điều 18 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP

	
	Kinh doanh vận tải hàng hóa
	
	
	

	
	Điều kiện về quy mô phương tiện
	1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã bằng xe công te nơ.

2. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa sử dụng xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe ô tô vận tải hàng hóa trên hành trình có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu từ 10 xe trở lên hoặc từ 05 xe trở lên hoặc từ 03 xe trở lên tùy theo địa điểm đặt trụ sở.
	Điều 19 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP
	- Bỏ đk 2 vì vấn đề này quyết định đến quy mô của doanh nghiệp và do doanh nghiệp tự quyết (đây cũng là ý kiến của VCCI đã báo cáo CP)
	Sửa điểm b khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ, Điều 19 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

	2
	Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô
	
	
	

	
	Điều kiện chung
	1. Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. 
2. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo lái xe ô tô. 
	Điều 5 

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
	- Bỏ đk 2 để phù hợp với Luật quy hoạch
	Sửa Điều 5 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 
	3. Hệ thống phòng học chuyên môn gồm các phòng học lý thuyết và phòng học thực hành bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với quy mô đào tạo.

4. Cơ sở đào tạo lái xe ô tô với lưu lượng 500 học viên trở lên phải có ít nhất 02 phòng học Pháp luật giao thông đường bộ và 02 phòng học Kỹ thuật lái xe; với lưu lượng 1.000 học viên trở lên phải có ít nhất 03 phòng học Pháp luật giao thông đường bộ và 03 phòng học Kỹ thuật lái xe.

5. Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ: có thiết bị nghe nhìn (màn hình, máy chiếu), tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình; 
6. Phòng học Cấu tạo và sửa chữa thông thường: có mô hình cắt bỏ động cơ, hệ thống truyền lực; mô hình hệ thống điện; hình hoặc tranh vẽ sơ đồ mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái.
7 Phòng học Kỹ thuật lái xe: có phương tiện nghe nhìn phục vụ giảng dạy (băng đĩa, đèn chiếu...); có hình hoặc tranh vẽ mô tả các thao tác lái xe cơ bản (điều chỉnh ghế lái, tư thế ngồi lái, vị trí cầm vô lăng lái...); có xe ô tô được kê kích bảo đảm an toàn để tập số nguội, số nóng (có thể bố trí ở nơi riêng biệt).
8. Phòng học Nghiệp vụ vận tải: có hệ thống bảng, biểu phục vụ giảng dạy nghiệp vụ chuyên môn về vận tải hàng hóa, hành khách; có các tranh vẽ ký hiệu trên kiện hàng; 
9. Phòng học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa: có hệ thống thông gió và chiếu sáng, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động; nền nhà không rạn nứt, không trơn trượt ; có trang bị đồ nghề chuyên dùng để bảo dưỡng sửa chữa; có tổng thành động cơ hoạt động tốt, hệ thống truyền động, hệ thống lái, hệ thống điện; có bàn tháo lắp, bảng, bàn ghế cho giảng dạy, thực tập; 
10. Phòng điều hành giảng dạy: có bảng ghi chương trình đào tạo, tiến độ đào tạo năm học, bàn ghế và các trang thiết bị cần thiết cho cán bộ quản lý đào tạo.

11. Có đủ xe tập lái các hạng tương ứng với lực lượng đào tạo ghi trong giấy phép đào tạo lái xe; 
12. Xe tập lái thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 50% số xe sở hữu cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo đối với xe tập lái các hạng B1, B2, C, D, E; xe tập lái hạng FC có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn và số lượng phù hợp với nhu cầu đào tạo. Riêng xe hạng B1, B2 có số tự động được sử dụng xe hợp đồng; 
13. Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có dịch vụ sát hạch lái xe được sử dụng ô tô sát hạch để dạy lái với thời gian không quá 50% thời gian sử dụng xe vào mục đích sát hạch.

14. Ô tô tải sử dụng để dạy lái xe các hạng B1, B2 phải có trọng tải từ 1.000 kg trở lên với số lượng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo.

15. Có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực; 
16. Có hệ thống phanh phụ bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe, kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng.

17. Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và ghế ngồi chắc chắn cho người học; 
18. Hai bên cánh cửa hoặc hai bên thành xe phải có tên cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và số điện thoại liên lạc theo mẫu.

19. Xe ô tô phải có 02 biển “TẬP LÁI” theo mẫu.

20. Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái khi đủ điều kiện quy định 
21. Sân tập lái xe thuộc quyền sử dụng của cơ sở đào tạo lái xe; nếu thuê sân tập lái phải có hợp đồng với thời hạn từ 05 năm trở lên.
22. Sân tập lái phải trong cùng mạng lưới quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe ô tô.

23. Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng đào tạo 1.000 học viên trở lên phải có ít nhất 02 sân tập lái xe theo quy định.

24. Sân tập lái xe ô tô phải có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ.
25. Sân tập lái có đủ tình huống các bài học theo nội dung chương trình đào tạo.

26. Sân tập lái có kích thước các hình tập lái phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đối với từng hạng xe tương ứng.

27. Sân tập lái có mặt sân có cao độ và hệ thống thoát nước bảo đảm không bị ngập nước; bề mặt các làn đường và hình tập lái được thảm nhựa hoặc bê tông xi măng, có đủ vạch sơn kẻ đường; hình các bài tập lái xe ô tô phải được bó vỉa.

28. Sân tập lái có nhà chờ, có ghế ngồi cho học viên học thực hành.
29. Diện tích tối thiểu của sân tập lái là 8.000 m2 hoặc 10.000 m2; hoặc 14.000 m2 tuyr theo hạng đào tạo.

30. Có chương trình, giáo trình và giáo án theo quy định. 
	Điều 6
Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
	- Bỏ đk 10: vì không có tính đặc thù nên do doanh nghiệp tự quyết định.
- Sửa đk11: lực lượng thành lưu lượng đào tạo. Đồng thời quy định rõ số lượng xe tập lái để điều kiện được rõ ràng.
- Đk 13 đề nghị bỏ và chuyển thành quy định trong hoạt động quản lý.

- Đk 15, 16, 17, 18, 19 bỏ và chuyển thành các qđ về quản lý trong quá trình hoạt động, cấp giấy phép xe tập lái.
- Bỏ điều kiện 19, chuyển thành nội dung quản lý hoạt động.

- Sửa đk 21 thành “sân tập lái thuộc quyền sử dụng hợp pháp”, đồng thời bỏ quy định phải có hợp đồng với thời thạn từ 05 năm trở lên.

- Bỏ đk 22 về sân tập lái phải cùng trong hệ thống mạng lưới quy hoạch để phù hợp với luật quy hoạch.
- Bỏ đk 30, chuyển thành nội dung quản lý về hoạt động.
	Bỏ điểm h khoản 1 Điều 6 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
Bỏ điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
Sửa điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
Sửa khoản 2 Điều 6 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
Sửa khoản 2 Điều 6 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
Sửa khoản 3 Điều 6 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
Sửa khoản 3 Điều 6 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
- Bỏ khoản 4 Điều 6 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP


	
	Điều kiện về giáo viên dạy lái xe ô tô
	31. Có đội ngũ giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp quy định tại khoản 4 Điều 53 Luật giáo dục nghề nghiệp.

32. Có đội ngũ giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

33. Số lượng giáo viên cơ hữu phải đảm bảo 50% trên tổng số giáo viên của cơ sở đào tạo 
34. Giáo viên dạy lý thuyết có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành luật, công nghệ ô tô, công nghệ kỹ thuật ô tô, lắp ráp ô tô hoặc các ngành nghề khác có nội dung đào tạo chuyên ngành ô tô chiếm 30% trở lên.
35. Giáo viên dạy lý thuyết có trình độ A về tin học trở lên.
36. Giáo viên dạy môn Kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe tương ứng hạng xe đào tạo trở lên.

37. Giáo viên dạy thực hành có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp; 
38. Giáo viên dạy thực hành có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo, nhưng không thấp hơn hạng B2.

39.  Giáo viên dạy các hạng B1, B2 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 03 năm trở lên, kể từ ngày được cấp; giáo viên dạy các hạng C, D, E và F phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 05 năm trở lên, kể từ ngày được cấp; 
40. Giáo viên dạy thực hành đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành và được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.
	Điều 7 

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
	· Bỏ đk 31, 32 vì nội dung này đã được quy định tại đk 1.

- Sửa lại đk 33 khái niệm giáo viên cơ hữu cho phù hợp với Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Bỏ đk 35 vì luật giáo dục nghề nghiệp đã điều tiết rồi không cần phải quy định lại 
- Bỏ đk 40, chuyển về nội dung quản lý hoạt động giáo viên thực hành.
	- Sửa khoản 1 Điều 7 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
- Sửa khoản 1 Điều 7 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
- Sửa khoản 2 Điều 7 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
Sửa khoản 3 Điều 7  Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
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	Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe
	
	
	

	
	Điều kiện chung 
	1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và loại 2 được xây dựng phù hợp với quy hoạch mạng lưới trung tâm sát hạch của Bộ Giao thông vận tải;\

3. Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 được xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Điều 17 

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
	- Đề nghị bỏ đk 1, 2, 3 để phù hợp với Luật quy hoạch. (được thành lập theo quy định của pháp luật là quy định gì? Có ý nghĩa mục đích gì trong việc quản lý điều kiện kinh doanh).
	Sửa Điều 17 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về cơ sở vật chất
	4. Diện tích trung tâm sát hạch lái xe không nhỏ hơn 35.000 m2; 
5. Trung tâm loại 2 có diện tích không nhỏ hơn 20.000 m2; 
6. Trung tâm loại 3 có diện tích không nhỏ hơn 4.000 m2;

7. Trung tâm phải có đủ phương tiện, thiết bị đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ.

8. Số lượng xe để sát hạch lái xe trong hình hạng A1, B1, B2 và C tối thiểu mỗi hạng 02 xe và các hạng khác tối thiểu mỗi hạng 01 xe;
9. Số lượng xe để sát hạch lái xe trên đường tối thiểu mỗi hạng 01 xe.
10. Xe sát hạch lái xe trong hình thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có trung tâm sát hạch; riêng xe sát hạch lái xe hạng FC có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn (12) và số lượng (13) phù hợp với nhu cầu sát hạch.

11. Xe sát hạch lái xe trong hình có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ còn giá trị sử dụng;
12. Xe sát hạch lái xe trong hình có hệ thống phanh phụ được lắp đặt theo quy định
13. Xe sát hạch lái xe trên đường phải đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông theo quy định của Luật giao thông đường bộ;
14.  Xe sát hạch lái xe trên đường có hệ thống phanh phụ bố trí bên ghế ngồi của sát hạch viên, kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng;
15. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 50% số xe sở hữu cùng hạng tương ứng của tổ chức, cá nhân có trung tâm sát hạch.

 16. Xe sát hạch lái xe trên đường có gắn 02 biển “SÁT HẠCH”.
17. Có tối thiểu 02 máy chủ (server);
18. Có tối thiểu 10 máy trạm đối với trung tâm sát hạch lái xe loại 3, tối thiểu 20 máy trạm đối với trung tâm sát hạch lái xe loại 1 hoặc loại 2.

19. Có tối thiểu 02 máy tính cài đặt phần mềm điều hành và quản lý sát hạch đối với thiết bị sát hạch lái xe trên đường.

20. Có 01 máy tính làm chức năng máy chủ và điều hành có đường thuê bao riêng và địa chỉ IP tĩnh đối với thiết bị sát hạch lái xe trên đường.

21. Thiết bị sát hạch thực hành lái xe trong hình: Tối thiểu 02 máy tính cài đặt phần mềm điều hành và quản lý sát hạch đối với mỗi loại trung tâm sát hạch;
22. Trung tâm sát hạch phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ về: Làn đường, đèn tín hiệu giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ, vạch giới hạn, vỉa hè hình sát hạch, cọc chuẩn và hình các bài sát hạch trong sân sát hạch; xe cơ giới dùng để sát hạch; thiết bị sát hạch lý thuyết; thiết bị sát hạch thực hành lái xe trong hình; thiết bị sát hạch thực hành lái xe trên đường; nhà điều hành và công trình phụ trợ khác.
	Điều 18 

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
	- Đề nghị bỏ đk 7 vì chung chung khó xác định, hơn nữa nội dung này là trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

- Bỏ đk 12, 14, 15, 16 và chuyển hóa thành các quy định về quản lý hoạt động. 
	Sửa khoản 1 Điều 18 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
Sửa khoản 1 Điều 18 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
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	Kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông
	
	
	

	
	Điều kiện chung
	1. Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp Giấy chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.
	Khoản 1. 6 Điều 12a Nghị định số 64/2016/NĐ-CP
	- Đề nghị sửa đk 1 để làm rõ loại hình hoạt động (doanh nghiệp, HTX?)

- Bỏ đk 2 vì nội dung này chỉ mang tính dẫn đề không phải là đk kinh doanh.
	Sửa Điều 12a Nghị định 64/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 
	3. Bảo đảm phòng học có quy mô và tiện nghi phù hợp với số lượng học viên.
4. Diện tích phòng học tối thiểu đạt 1,5 m2/chỗ học.

5. Có phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập 
6. Tài liệu giảng dạy phải được in, đóng thành quyển kèm theo bộ đề kiểm tra của chương trình đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ;
7. Nội dung tài liệu giảng dạy phù hợp với quy định của Bộ Giao thông vận tải về chương trình khung đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.
	Điều 12a Nghị định số 64/2016/NĐ-CP
	- Bỏ đk 3 vì quy định chung chung, khó xác định, khó kiểm soát trong quá trình cấp phép.
- Bỏ đk 5 vì quy định chung chung khó xác định.

- Bỏ đk 6 vì đây không phải là các đk đáp ứng tiêu chí tại Luật Đầu tư.
- Bỏ đk 7 vì đây là nội dung sẽ được điều tiết trong quá trình hoạt động.
	Sửa Điều 12a Nghị định 64/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về tổ chức và nhân lực 
	8. Có số giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy ít nhất 40% số lượng chuyên đề của chương trình khung đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ;
9. Giảng viên đủ điều kiện đảm nhận chức danh Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông đường bộ hoặc có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành giao thông đường bộ và có ít nhất 10 năm tham gia hoạt động trong các lĩnh vực: Giảng dạy về an toàn giao thông đường bộ; quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ; soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

10. Có bộ máy quản lý đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ để tổ chức các khóa đào tạo, lưu trữ hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

11. Người phụ trách khóa học có kinh nghiệm 05 năm trở lên trong việc tổ chức các khóa bồi dưỡng  tập huấn hoặc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực giao thông vận tải.
	
	- Rà soát sửa đk 8 khái niệm giảng viên tại đk 8 (giảng viên được áp dụng từ các trường có tính chất cao đẳng, luật giáo dục nghề nghiệp), khái niệm giảng viên cơ hữu và cách xác định số lượng. Thông thường việc xác định giáo viên thỉnh giảng được áp dụng trên tổng số giáo viên hiện có (không áp dụng trên  số lượng chuyên đề).
- Đề nghị sửa đk 9, đặc biệt là quy định về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.
- Bỏ đk 10. Quy định này là chung chung, khó xác định thế nào là đáp ứng được yêu cầu.
- Bỏ 11 (nên đi vào chiều sâu của việc kiểm soát chất lượng công tác này, không nên đi theo hướng kiểm soát năng lực tổ chức khóa học). 
	Sửa Điều 12a Nghị định 64/2016/NĐ-CP
Sửa Điều 12a Nghị định 64/2016/NĐ-CP
Sửa Điều 12a Nghị định 64/2016/NĐ-CP
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	Kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông
	
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức và nhân lưc
	1. Cá nhân tham gia thẩm tra an toàn giao thông (sau đây gọi là thẩm tra viên) phải có chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ còn giá trị sử dụng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp.
	Khoản 1 Điều 1

Nghị định số 64/2016/NĐ-CP
	
	Sửa Điều 12 Nghị định số 64/2016/NĐ-CP

	
	
	2. Cá nhân đảm nhận chức danh Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông phải đảm nhận chức danh Chủ nhiệm đồ án thiết kế ít nhất 03 công trình đường bộ.

3. Cá nhân đảm nhận chức danh Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành công trình đường bộ, có thời gian làm việc về thiết kế công trình đường bộ ít nhất 07 năm.

4. Cá nhân đảm nhận chức danh Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông có trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành giao thông đường bộ về công trình đường bộ, vận tải đường bộ và có thời gian ít nhất 10 năm tham gia hoạt động trong các lĩnh vực: Quản lý giao thông, vận tải đường bộ, xây dựng đường bộ, bảo trì đường bộ; trong đó, đã tham gia xử lý an toàn giao thông từ 03 công trình đường bộ trở lên.
	
	
	

	
	
	5. Nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra an toàn giao thông đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và nhóm B, phải có ít nhất 10 thẩm tra viên; trong đó, tối thiểu có 04 kỹ sư công trình đường bộ, 01 kỹ sư vận tải đường bộ và tối thiểu có 01 người đủ điều kiện làm Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông
	
	Đề nghị sửa đk 5 thành có 04 thẩm tra viên là kỹ sư công trình đường bộ…
	Sửa Điều 12 Nghị định số 64/2016/NĐ-CP

	
	
	6. Nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra an toàn giao thông đối với dự án nhóm C và công trình đường bộ đang khai thác, phải có ít nhất 05 thẩm tra viên; trong đó, tối thiểu có 01 kỹ sư công trình đường bộ, 01 kỹ sư vận tải đường bộ và tối thiểu có 01 người đủ điều kiện làm Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông
	
	Đề nghị sửa đk 6 thành có 05 thẩm tra viên là kỹ sư công trình đường bộ
	Sửa Điều 12 Nghị định số 64/2016/NĐ-CP

	
	
	Tổng cộng
	127 đk
	83/127 (66,35%)
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